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LỜI GIỚI THIỆU 
-------- 

Thư mục Địa chí bao gồm các tài liệu ghi chép, phản ánh các sự kiện, hiện 

tượng, con người của thành phố Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long được 

Thư viện thành phố Cần Thơ bổ sung, sưu tầm. Tài liệu trong thư mục được sắp 

xếp theo trật tự phân cấp của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc 

chuẩn quốc tế ISBD. Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp 

theo thứ tự chữ cái ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước 

các loại ngôn ngữ khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 

loại, chủ đề, từ khóa ...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 

và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

DC.xxxxx : Phòng Địa chí 

D_.xxxxx : Phòng Đọc 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 

TC.xxxxx : Tra cứu 

Thư mục được phát hành định kỳ hàng năm. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện địa 

chỉ http://www.cantholib.org.vn 

Bạn đọc có nhu cầu tham khảo, vui lòng liên hệ:  

   

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  

Điện thoại: 0292 3820967  

Email: thuvien_tpct@cantho.gov.vn 
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TÊN TÁC GIẢ 
 

TÊN TÀI LIỆU TRANG 

  200. TÔN GIÁO  

1 
Nguyễn Trung Hiếu, 
Võ Văn Thắng 

Tứ ân đạo phật ở Tây Nam Bộ 3 

2 Đỗ Linh Chi 
Di tích lịch sử, văn hóa chùa Pôthi Somrôn = Pôthi Somron 
pagoda historical - cultural heritage 

3 

3 
Võ Văn Thắng, 
Nguyễn Trung Hiếu 

Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây 
Nam Bộ

3 

  300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

4  
Kỷ yếu Liên hoan kể chuyện, tuyên dương các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ

4 

5  
Đại hội thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ V (2020-
2025).

4 

6 Phan Thuận 
Vấn đề xuất cư ở Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu 
trường hợp tỉnh Cà Mau)

4 

7  Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ VII Nhiệm kỳ 2022- 2027 4
8 Trần Ngọc Thêm Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ 5

9  
Hoạt động thương hồ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: 
Truyền thống và biến đổi

5 

  310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT 

10  
Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2023 = Cantho city 
Satistical yearbook 2023

5 

11  
Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2024 = Cantho city 
Satistical yearbook 2024

5 

  320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ  

12  
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 
XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

6 

13  
Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan dân chính 
Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

6 

14  Lịch sử ngành Tuyên huấn tỉnh Cần Thơ (1929 - 2000) 6 

15  
Tham luận Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần 
thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025

7 

16  
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long - ký 
ức không thể nào quên

7 

17 Nguyễn Hữu Khánh Cùng nhìn lại 7 

18  
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân 
và dân xã Phương Bình (1930-1975): Sơ thảo 

7 

19  
Lịch sử truyền thống ngành tuyên giáo huyện Phụng Hiệp 
(5/1975-12/2010).

8 

20  Lịch sử Đảng bộ quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ 8 

21  Lịch sử Đảng bộ quận Ô Môn (1975-2015) 8 

22  Lịch sử Đảng bộ phường Trường Lạc (1975 - 2015) 8 

23  Lịch sử Đảng bộ xã Thạnh Thắng (1981-2020) 9 
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24  Lịch sử Đảng bộ phường Thới Long (1975 - 2015) 9 

25  Lịch sử Đảng bộ phường Phước Thới (1975 - 2015) 9 

26  Lịch sử Đảng bộ phường Thới An (1975 - 2015) 9 

27  Lịch sử Đảng bộ xã Long Tuyền (1975-2005): Sơ thảo 10 

28  Kỷ yếu 35 năm hình thành và phát triển (1987-2022) 10 

29  Lịch sử Đảng bộ xã Đông Thuận (1984-2020) 10 

30  Lịch sử Đảng bộ huyện Phong Điền (2004-2024) 10 

31  Lịch sử Đảng bộ xã Đông Bình (1998-2020) 11 

32  Lịch sử Đảng bộ thị trấn Thạnh An (2000 - 2020) 11 

33  Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Khánh (2005-2025) 11 

34  Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thới (2005-2025) 11 

35  Kỷ yếu Đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khóa I đến khóa XII 11 

  330. KINH TẾ HỌC

36  
Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 - Một số chỉ tiêu chủ yếu

12 

37  
Đại hội XI Công đoàn Cần Thơ: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết 
- Phát triển

12 

38 Lê Văn Điện 
Thành phố Cần Thơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh

12 

39  
Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp: Nguyên lý và 
tiềm năng ứng dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long 

13 

40  
Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V - Vĩnh Long 2021: Nông 
nghiệp vững bền phát triển cùng nhà nông 

13 

41 Khổng Tiến Dũng 
Nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh toàn cầu 
hoá: Những bằng chứng thực nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu 
Long

13 

42  
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Cần Thơ 
hiện nay

13 

43 Nguyễn Thị Nghĩa Phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở tỉnh Kiên Giang hiện nay 14

44 Huỳnh Văn Đà 
Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long - Du lịch và biến đổi khí hậu

14 

45 Nguyễn Tiến Dũng 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp phát triển 
chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông tại thành phố Cần 
Thơ 

14 

46  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 - Ứng dụng vào phát triển nền kinh tế bền vững, thích ứng 
với biến đổi khí hậu = Proceedings of the international 
scientific conference: The industrial revolution 4.0 - Applied 
to sustainable economic development adapting to climate 
change

15 

47  
Huyện Cờ Đỏ 20 năm xây dựng và phát triển (02/01/2004 - 
02/01/2024)

15 

48  
Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2023: 
Các nút thắt thể chế, quản trị và liên kết vùng

15 
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49  
Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2024: 
Huy động đầu tư cho phát triển bền vững

15 

50 Nguyễn Thị Nghĩa 
Tăng trưởng xanh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Thực 
trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo

16 

51 
Nhâm Hùng,  Võ 
Minh Tâm 

Vị Thanh hình thành và phát triển 16 

52  20 năm thành phố Cần Thơ xây dựng & phát triển 2004-2024 16
53  Huyện Cờ Đỏ thành tựu 15 năm phát triển (2004-2019) 16

54  
Kỷ yếu huyện Vĩnh Thạnh 20 năm xây dựng và phát triển 
(02/01/2004 - 02/01/2024)

17 

55  
Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

17 

56  Kỷ yếu quận Ninh Kiều 20 năm xây dựng và phát triển 17

57  
Kỷ yếu quận Ô Môn 20 năm xây dựng và phát triển (2004-
2024).

17 

58  Quận Bình Thủy - 20 năm xây dựng và phát triển 18

59  
Thành phố Cần Thơ - Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển 
(2004-2024): Thông tin chuyên đề

18 

60  
Thành phố Cần Thơ đổi mới và phát triển: Chào mừng Đại hội 
đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-
2030 

18 

  350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ
61  Kỷ yếu cơ yếu khu Tây Nam bộ (12/91945-12/9/1975) 19
62  Lịch sử ngành điều tra hình sự quân khu 9 (1948 - 2013) 19
63 Trần Bá Điềm Lịch sử Sư đoàn bộ binh 4 quân khu 9 (1974-2004) 19
64 Đặng Văn Hiếu Lịch sử Trung đoàn 962 Quân khu 9 (1962 - 2012) 19
  360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

65  
Tập san chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-
2025: Từ tấm lòng đến vạn tấm lòng

20 

66  
Kỷ yếu an ninh Cần Thơ 60 năm xây dựng, chiển đấu và trưởng 
thành (1961-2021)

20 

67  
Con người và môi trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu 
ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Sách chuyên khảo 

20 

  370. GIÁO DỤC

68  
Kỷ yếu Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình: Những ký ức 
không phai

20 

69  
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại 
học và Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại 
học trường Đại học Cửu Long (2013-2023)

21 

70  Báo cáo thường niên 2022 Trường Đại học Cần Thơ 21
71  Báo cáo thường niên 2023 Trường Đại học Cần Thơ 21
  390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN

72 Đoàn Văn Nô Lịch sử và văn hóa dân gian Thốt Nốt 21
73 Trần Minh Thương Dư vị miền xưa 21
74 Trần Minh Thương Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang 22
75 Ngọc Anh Biên khảo văn hóa dân gian Cần Thơ 22
76  Cẩm nang di tích lịch sử - văn hóa thành phố Cần Thơ 22
77  Cẩm nang di tích lịch sử - văn hóa thành phố Cần Thơ 22

78  
Di tích lịch sử - văn hóa thành phố Cần Thơ = Cantho city 
historical - cultural heritage

23 

79 Nhâm Hùng Văn hóa chợ nổi Cái Răng 23
80 Đặng Hoàng Thám Đặc sắc ẩm thực Phương Nam 23
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81 Trương Chí Hùng Muôn vị miền Tây 23
82 Trần Minh Thương Vấn vương hương vị bánh quê 24
83 Đoàn Nô Văn hóa dân gian châu thổ Cửu Long: Sách tham khảo 24

84  
Văn học dân gian Bến Tre: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền 
dã. Công trình đạt giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam 2012. T.2

24 

85  
Văn học dân gian Bến Tre: Công trình đạt giải thưởng Hội Văn 
nghệ dân gian Việt Nam 2012. T.1

25 

  500. KHOA HỌC 

86  
Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng và thích nghi với tác hại 
của biến đổi khí hậu và đập thủy điện thượng nguồn sông Mê 
kông 

25 

87  
Thành phần loài cá ven bờ vùng biển Sóc Trăng - Bạc Liêu, 
Việt Nam = The Coastal fishes of Bac Lieu and Soc Trang 
provinces, Vietnam

25 

  600. CÔNG NGHỆ

88  
Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Cần 
Thơ năm 2020

26 

89  
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ - 25 năm 
hình thành và phát triển (1996-2021) 

26 

90 
Huỳnh Văn Bá, 
Huỳnh Văn Tùng 

Báo cáo thường niên 2022 chuyên ngành da liễu - Thẩm mỹ 
Đồng bằng sông Cửu Long - Chủ đề: Thực trạng và xu hướng 
phát triển trong chuyên ngành Da liễu thích ứng với các đặc 
trưng sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

26 

91  Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần 7 26
92 

 
Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa: Nhà khoa học quân sự tài 
năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học

27 

93 
 

200 năm kênh Vĩnh Tế - Giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai: 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia

27 

94 

Hồ Quảng Đồ, 
Nguyễn Minh 
Thông, Nguyễn Hữu 
Hưng 

Kỷ yếu kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Chăn nuôi - Thú y 
trường Đại học Cần Thơ (1973-2023) 

27 

95 Nguyễn Thị Nghĩa 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ cao trong nuôi 
cá tra ở thành phố Cần Thơ: Sách chuyên khảo 

27 

96  

Thực hành quản lý trong doanh nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn 
tại Đồng bằng sông Cửu Long: Dành cho giảng viên, nghiên 
cứu sinh, học viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, 
các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý doanh nghiệp 

28 

97  
Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ - Kỷ yếu 45 năm hình 
thành, xây dựng và phát triển (31/01/1977-31/01/2022) 

28 

  
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ 

THUẬT TRANG TRÍ 
 

98 Võ Sĩ Khải 
Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ: Văn 
hóa đồng bằng Nam Bộ - Di tích kiến trúc cổ 

28 

99 Huỳnh Thanh Bình Tranh kiếng Nam Bộ - Nghệ phẩm của mọi nhà 29

100  
Tập ảnh thành phố Cần Thơ thực hiện cuộc vận động học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

29 

101  Ảnh nghệ thuật 2007 - 2011 29
102 Nhâm Hùng Đờn ca tài tử trong không gian du lịch 29
103 Nguyễn Hoài Vân Khao khát một lời ru: Tuyển tập ca cổ 29
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104  Tập ca cổ tuyển chọn 30
105  Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Hò Cần Thơ 30

106 Nguyễn Lê Tuyên 
Đường về Phương Nam: Nghiên cứu mới về đờn ca tài tử và 
cải lương

30 

107  
Tuyển tập 30 ca khúc: Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng 
kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc trung 
ương

30 

108  Tập bài ca vọng cổ - Về miền gạo trắng nước trong 30
109  Tập bài ca vọng cổ "50 năm vang mãi khúc tự hào" 31

  895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 
110  50 năm non sông liền một dải: Thơ 31

111 
Đinh Thị Thanh 
Thủy 

Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam 31 

112 Phùng Quang Thuận Bạc Liêu truyện 32

113 
Nguyễn Trung 
Nguyên 

Cuộc hành trình kỳ lạ: Truyện ngắn - bút ký 32 

114  Nghĩa tình miền Tây 32

115 Vương Hồng Sển 
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ: Hậu Giang - Ba Thắc: Di cảo: 
Chứng tích, nhân vật, đất đai thủy thổ của miền Nam cũ (hồi 
ký tiếp theo Hơn nửa đười hư)

32 

116  Tuyên huấn Cần Thơ thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ: Ký 32
117 Lê Quang Trạng Những hạt bùn vạn dặm: Tập tản văn về miền Tây Nam Bộ 32

  910. ĐỊA LÝ & DU HÀNH
118 Vĩnh Thông An Giang núi rộng sông dài 33
119 Đăng Huỳnh Dấu xưa Cần Thơ: Biên khảo 33
120 Hòa Hội Người Cồn Sơn 33

  920. TIỂU SỬ, PHẢ HỆ HỌC & HUY HIỆU 

121 
Hoàng Vũ, Hà Tấn 
Tài 

Mạc thị gia phả: Họ Mạc với vùng đất Hà Tiên 33 

  959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

122  
Kỷ yếu cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ và cán bộ tham gia giải 
phóng Thốt Nốt 30/4/1975

34 

123  
Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa: Tài liệu hội thảo khoa 
học 

34 

124  Tập ảnh Biệt động thành phố Cần Thơ (1954 - 1976 34

125 
Nguyễn Trung Vinh. 
Lê Thanh Phong 

Tổng kết công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước tỉnh Cần Thơ 1954-1975 

34 

126 Võ Văn Dũng 
Đồng chí Ung Văn Khiêm - Nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, 
người chiến sĩ cộng sản nhiệt thành

35 

127 Lê Hoàng Sương Sống chiến đấu trên quê hương Tây Đô anh hùng: Hồi ký 35

128  
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê 
hương Bến Tre: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia 

35 

129 Đặng Hoàng Thám Du hành khám phá đất Phương Nam. T.2 35

130 Sơn Nam 
Giới thiệu Sài Gòn xưa. Ấn tượng 300 năm. Tiếp cận với Đồng 
bằng sông Cửu Long: Bút ký

35 

131  Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam 36
132 Vương Hồng Sển Tiếng nói Nam Kỳ cũ - Địa danh, nhơn danh, thổ ngữ: Di cảo 36
133 Vũ Minh Giang Vùng đất Nam bộ - Từ cội nguồn đến thế kỷ VII 36
134  Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ 36
135  Long Mỹ quê tôi. T.2 37
136  Long Mỹ quê tôi. T.3 37
137  Long Mỹ quê tôi. T.4 37



MỤC LỤC 

 
 

 
138  

Bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở thành 
phố Cần Thơ = National treasures and national intangible 
cultural heritages in Can Tho city

38 

139 Đỗ Linh Chi 
Đền thờ vua hùng thành phố Cần Thơ = Hung Kings temple in 
Can Tho city

38 

140  
Di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng Ông Hào = Ong Hao - A 
victorious historical and cultural relic

38 

141  Những viên ngọc quý. T.3 38

142  
Thành phố Cần Thơ qua dấu ấn báo chí: Tác phẩm tuyển chọn 
kỷ niệm 10 năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung Ương (2004-
2014)

39 

143  Đền thờ Châu Văn Liêm = Chau Van Liem temple 39

144 Nguyễn Thị Mỹ 
Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa = First laureate Bui 
Huu Nghia monument

39 

145 Vương Hồng Sển Chuyện cũ ở Sốc -Trăng: Di cảo. T.2 39
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200. TÔN GIÁO 
 

1/. NGUYỄN TRUNG HIẾU. Tứ ân đạo phật ở Tây Nam Bộ: Sách chuyên khảo/ 
Nguyễn Trung Hiếu, Võ Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 327tr.: Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tôn giáo, giáo phái mới và hoàn cảnh 
ra đời của Tứ Ân Đạo Phật. Lịch sử hình thành, phát triển và hệ thống tổ chức hoạt động 
của Tứ Ân Đạo Phật... Phương pháp tu hành và tư tưởng giáo lý của Tứ Ân Đạo Phật. 
Đặc trưng thờ phụng. Hệ thống nghi lễ và cúng. Ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống 
tinh thần và đời sống vật chất của tín đồ. Ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội 
và dự báo về hoạt động của cộng đồng tín đồ. 

+ Môn loại: 294.3 / T550Â 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3262 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23000 
- Phòng Mượn: MH 15541-15542 
 
2/. ĐỖ LINH CHI. Di tích lịch sử, văn hóa chùa Pôthi Somrôn = Pôthi Somron 

pagoda historical - cultural heritage / Đỗ Linh Chi. - Cần Thơ: Bảo tàng thành phố Cần 
Thơ, 2021. - 20tr.; 19cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển chùa Poothi Somrôn. Kiến 

trúc chùa Poothi Somrôn, đặc điểm lịch sử và văn hóa thể hiện qua kiến trúc chùa. Vai 
trò quan trọng của chùa Pôthi Somrôn trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào 
Khmer. 

+ Môn loại: 294.30959793 / D300T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3192-3193 
 
3/. VÕ VĂN THẮNG. Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng 

Tây Nam Bộ: Sách chuyên khảo / Võ Văn Thắng, Nguyễn Trung Hiếu. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 713tr.; 24cm 

Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13 năm 2025 
Tóm tắt: Nghiên cứu sâu sắc về lịch sử hình thành, hệ thống tư tưởng, nghi lễ thờ 

phụng và những tác động văn hóa - xã hội của hai tôn giáo nội sinh tiêu biểu tại vùng 
Tây Nam Bộ là Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật. 

+ Môn loại: 299.5 / T454GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3261 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22999 
- Phòng Mượn: MH 15539-15540 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 
4/. Kỷ yếu Liên hoan kể chuyện, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ/ 
Ban chỉ đạo cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" TP. 
Cần Thơ. - Cần Thơ: Ban Chỉ đạo cuộc vận động Cần Thơ, 2009. - 426tr.: Hình ảnh; 
26cm 

+ Môn loại: 302 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 265 
 
5/. Đại hội thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ V (2020-2025). - Cần 

Thơ: [Knxb.], 2020. - 77tr.; 28cm 
ĐTTS ghi: Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Gồm các bài tham luận các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào 

thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 
+ Môn loại: 302.0959793 / Đ103H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3179 
 
6/. PHAN THUẬN. Vấn đề xuất cư ở Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu 

trường hợp tỉnh Cà Mau): Sách chuyên khảo / Phan Thuận chủ biên, Đỗ Hoàng Xa, Vũ 
Thị Cúc. - H.: Khoa học xã hội, 2024. - 206tr.: Bảng, biểu đồ; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn về vấn đề xuất cư; Thực trạng 
và các yếu tố ảnh hưởng đến xuất cư ở Đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường 
hợp tỉnh Cà Mau); Ảnh hưởng của vấn đề xuất cư đối với nơi đi và giải pháp giải quyết 
vấn đề xuất cư ở nơi đi. 

+ Môn loại: 304.80959796 / V121Đ 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3119-3120 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62443 
- Phòng Mượn: MA 27575-27576 
 
7/. Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ VII Nhiệm kỳ 2022- 2027 / Hội Cựu Chiến 

binh thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ: Hội Cựu Chiến binh Tp. Cần Thơ, 2022. - 218tr.; 
19cm 

ĐTTS ghi: Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Hội Cựu Chiến binh thành phố CầnThơ 
Tóm tắt: Trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, các bài phát biểu của 

các đồng chí tại đại hội, nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Cần 
Thơ lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027, các bài tham luận tại đại hội. 

+ Môn loại: 305.9 / V115K 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1974-1975 
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8/. TRẦN NGỌC THÊM. Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ / Trần Ngọc 
Thêm chủ biên, Phạm Thị Thu Hiền, Đinh Thị Dung.... - Tái bản lần 3, có sửa chữa.    
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 891tr.: Hình; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh. Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu văn hóa người 
Việt vùng Tây Nam Bộ. Khái quát về các thành tố của văn hóa người Việt vùng Tây 
Nam Bộ: văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 
và môi trường xã hội, các đặc trưng tính cách. 

+ Môn loại: 306.095978 / V115H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3142-3143 
 
9/. Hoạt động thương hồ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Truyền thống và biến 

đổi / Chủ biên: Ngô Văn Lệ, Ngô Thị Phương Lan, Huỳnh Ngọc Thu.... - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2018. - 319tr.: Minh họa; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về Đồng bằng Sông Cửu Long, phương thức hoạt động 
thương hồ và đặc điểm hoạt động của các cộng đồng điển hình ở Đồng bằng Sông Cửu 
Long, đặc trưng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của cộng đồng thương hồ và hoạt 
động thương hồ ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 306.3095978 / H411Đ 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1326 
 

310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT 
 

10/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2023 = Cantho city Satistical 
yearbook 2023. - H.: Thống kê, 2024. - 578tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Cục Thống kê TP. Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; Đất đai và khí hậu; 

Dân số - lao động; Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; Đầu tư - xây 
dựng; Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; Nông lâm nghiệp, thủy sản; 
Công nghiệp; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Vận tải, bưu chính viễn thông; Giáo 
dục, đào tạo và khoa học, công nghệ; Y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã 
hội, tư pháp và môi trường của thành phố Cần Thơ năm 2023. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3138 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4880 
 
11/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2024 = Cantho city Satistical 

yearbook 2024. - H.: Thống kê, 2025. - 578tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Chi Cục Thống kê TP. Cần Thơ 
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Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; Đất đai và khí hậu; 
Dân số - lao động; Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; Đầu tư - xây 
dựng; Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; Nông lâm nghiệp, thủy sản; 
Công nghiệp; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Vận tải, bưu chính viễn thông; Giáo 
dục, đào tạo và khoa học, công nghệ; Y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã 
hội, tư pháp và môi trường của thành phố Cần Thơ năm 2024. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3229 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4940 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
12/. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm 

kỳ 2020-2025. - Cần Thơ, 2020. - 180tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội và 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. 

+ Môn loại: 324.2597071 / V115K 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3106 
 
13/. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan dân chính Đảng thành phố 

Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 / Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng. - 
Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, 2020. - 120tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đảng Bộ thành phố Cần Thơ. Đảng Uỷ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng 
Tóm tắt: Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ khối Cơ quan dân chính Đảng thành 

phố Cần Thơ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 02-04/7/2020. 
+ Môn loại: 324.2597071 / V115K 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2050 
 
14/. Lịch sử ngành Tuyên huấn tỉnh Cần Thơ (1929 - 2000). - Cần Thơ: Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Cần Thơ, 2002. - 197tr.; 21cm 
Tóm tắt: Về vị trí, địa lý tỉnh Cần Thơ và công tác tuyên huấn tỉnh Cần Thơ qua 

các thời kỳ: Trước và sau khi có Đảng lãnh đạo, trong thời kỳ kháng chiến chống thực 
dân Pháp, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong thời kỳ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

+ Môn loại: 324.2597075 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1179-1180 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 4473 
- Phòng Mượn: MH 523-524 
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15/. Tham luận Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm 
kỳ 2020-2025. - Cần Thơ: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, 2020. - 216tr.; 
29cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần 
Thơ 

Tóm tắt: Tập hợp bài tham luận của các đại biểu đại diện các đảng bộ thuộc các 
sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội XIV của Đảng về 
những vấn đề lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm được rút ra trên mọi lĩnh vực 
hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành 
phố. 

+ Môn loại: 324.2597075 / TH104L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3099 
 
16/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long - ký ức không thể 

nào quên / Nguyễn Ký Ức, Nguyễn Sơn Tùng.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023.  
271tr.: Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Vĩnh Long; Tỉnh ủy Đồng Tháp 
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Phân Ban Tỉnh ủy 

Vĩnh Long – Ký ức không quên”. Nội dung bài viết tái hiện bối cảnh lịch sử, những diễn 
biến, những góc cạnh nhiều chiều của sự kiện lịch sử Phân Ban Tỉnh ủy Vĩnh Long trong 
giai đoạn 1971-1974 đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, oanh liệt. Sự kiện 
có ý nghĩa đối với Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước cũng như trong lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3136 
 
17/. NGUYỄN HỮU KHÁNH. Cùng nhìn lại / Nguyễn Hữu Khánh; Biên soạn: 

Phan Văn Ninh, Lê Chí Bình,.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 315tr.: Ảnh; 24cm 
Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Hữu Khánh (Út 

Vũ) - Bí thư Tỉnh ủy An Giang (1998-2000). Khái quát một số hoạt động của ông tại 
Đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang khóa X (1997-2002), Hiệp hội Thủy sản An Giang, 
Hội Nghề cá Việt Nam; Qũy Tiếp sức Tài năng An Giang,… 

+ Môn loại: 324.2597075 / C513NH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3134 
 
18/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã 

Phương Bình (1930-1975): Sơ thảo. - Hậu Giang, 2008. - 93tr.; 19cm 
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Huyện Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Khái quát về xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, đồng thời trình bày 

những hoạt động đấu tranh, kháng chiến của Chi bộ và nhân dân xã Phương Bình trong 
giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975. 
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+ Môn loại: 324.2597075 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1330 
 
19/. Lịch sử truyền thống ngành tuyên giáo huyện Phụng Hiệp (5/1975-12/2010).  

Cần Thơ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 2013. - 87tr.: Ảnh màu; 19cm 
ĐTTS ghi: Huyện ủy Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Khái quát 35 năm hình thành và phát triển của ngành Tuyên giáo huyện 

Phụng Hiệp, ghi dấu những đóng góp quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng từ 
sau giải phóng đến thời kỳ công nghiệp hóa (1975-2010). 

+ Môn loại: 324.2597075 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1365 
 
20/. Lịch sử Đảng bộ quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ / Lâm Trọng Thắng, 

Nguyễn Thị Ly Ly, Nguyễn Văn Kỳ.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 22cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều 
T.2: 1975 - 2015. - 231tr. 
Tóm tắt: Khái quát và hệ thống hóa tiến trình lịch sử 40 năm của Đảng bộ thành 

phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều kể từ ngày 01/5/1975 đến ngày 31/12/2015 (thành phố 
Cần Thơ 28 năm và quận Ninh Kiều 12 năm) với nhiều thay đổi, biến động. 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3187 
 
21/. Lịch sử Đảng bộ quận Ô Môn (1975-2015). - Cần Thơ: Ban Thường vụ quận 

ủy Ô Môn, 2020. - 258tr.: Hình ảnh; 22cm 
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ô Môn 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử bốn mươi năm từ ngày 01/5/1975 đến 

31/12/2015 của Đảng bộ huyện Ô Môn nay là quận Ô Môn, gồm 4 chương: Đảng bộ 
huyện Ô Môn khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội (1975-1986). Thực hiện đường lối đỏi mới (1987-1996). Lãnh đạo đẩy mạnh công 
nghiệp, hiện đại hóa (1996-2003). Xây dựng Ô Môn là quận đô thị của thành phố Cần 
Thơ (2004-2015). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3090 
 
22/. Lịch sử Đảng bộ phường Trường Lạc (1975 - 2015). - Cần Thơ: Ban Chấp 

hành Đảng bộ phường Trường Lạc, 2021. - 120tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Ô Môn. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Lạc 
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ 

phường Trường Lạc qua các giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh (1975-1985); thực 
hiện đổi mới (1986-1991); phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa (1992-2003), phát 
triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập (2004-2015). 
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+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1891-1893 
 
23/. Lịch sử Đảng bộ xã Thạnh Thắng (1981-2020). - Cần Thơ: Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã Thạnh Thắng, 2022. - 128tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Thắng 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử của Đảng bộ xã Thạnh Thắng huyện Vĩnh 

Thạnh qua các giai đoạn hình thành và phát triển (1981-1987), thực hiện đổi mới (1987-
2000) và phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa (2000-2020). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1899-1900 
 
24/. Lịch sử Đảng bộ phường Thới Long (1975 - 2015). - Cần Thơ: Ban Chấp 

hành Đảng bộ phường Thới Long, 2021. - 115tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Ô Môn. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thới Long 
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ 

phường Thới Long qua các giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh (1975-1985), thực 
hiện đổi mới (1986-2003) và phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa (2004-2015). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1895-1896 
 
25/. Lịch sử Đảng bộ phường Phước Thới (1975 - 2015). - Cần Thơ: Ban Chấp 

hành Đảng bộ phường Phước Thới, 2021. - 111tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Ô Môn. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Thới 
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ 

phường Phước Thới qua các giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh (1975-1985), thực 
hiện đổi mới (1986-2003) và phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa (2004-2015). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1661-1662 
 
26/. Lịch sử Đảng bộ phường Thới An (1975 - 2015). - Cần Thơ: Ban Chấp hành 

Đảng bộ phường Thới An, 2021. - 119tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Ô Môn. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thới An 
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ 

phường Thới An qua các giai đoạn: Xã Thới An khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1985); Xã Thới An lãnh đạo thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng (1986 - 1995); Đổi mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa 
(1996 - 2003); Phường Thới An thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập 
(2004 - 2015). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1888-1890 
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27/. Lịch sử Đảng bộ xã Long Tuyền (1975-2005): Sơ thảo. - Cần Thơ: Ban Chấp 
hành Đảng bộ phường Long Tuyền, 2008. - 188tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Tuyền 
Tóm tắt: Trình bày quá trình Đảng bộ xã Long Tuyền lãnh đạo nhân dân xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc khắc phục những khó khăn sau chiến tranh, khôi phục nền kinh 
tế; thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước 
(1975 - 2005). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1181 
 
28/. Kỷ yếu 35 năm hình thành và phát triển (1987-2022). - Cần Thơ, 2022. - 95tr.: 

Ảnh, bảng; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng Bộ thành phố Cần Thơ. Đảng Uỷ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng 
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Đảng ủy Khối cơ quan 

Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ qua 35 năm với 08 nhiệm kỳ đại hội; Những danh 
hiệu, phần thưởng cao qúy được Đảng, Nhà nước trao tặng; Cơ cấu tổ chức cơ quan 
Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ hiện nay. 

+ Môn loại: 324.25970755 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1972-1973 
 
29/. Lịch sử Đảng bộ xã Đông Thuận (1984-2020). - Cần Thơ, 2022. - 147tr.; 

21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thới Lai. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thuận 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử của Đảng bộ xã Đông Thuận huyện Thới 

Lai, gồm 3 chương: Đảng bộ xã Đông Thuận khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định 
cuộc sống nhân dân (1984-1991); Xã Đông Thuận đổi mới theo hướng công nghiệp, hiện 
đại hóa (1992-2003) và xã Đông Thuận tiếp tục thực hiện công nghiệp, hiện đại hóa và 
hội nhập (2004-2020). 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1911; 3107 
 
30/. Lịch sử Đảng bộ huyện Phong Điền (2004-2024). - Cần Thơ: Đảng bộ huyện 

Phong Điền, 2023. - 182tr.: Hình ảnh; 24cm 
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền 
Tóm tắt: Trình bày về con người, địa danh, truyền thống văn hoá, truyền thống 

đấu tranh cách mạng; nhân dân Phong Điền quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
và xây dựng thành công huyện nông thôn mới giai đoạn 2004-2015; Đảng bộ huyện 
quyết tâm xây dựng và phát triển đô thị sinh thái giai đoạn 2015-2024. 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3183-3184 
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31/. Lịch sử Đảng bộ xã Đông Bình (1998-2020). - Cần Thơ: Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đông Bình, 2022. - 92tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thới Lai. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Bình 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình phát triển của Đảng bộ xã Đông Bình huyện Thới 

Lai qua các giai đoạn: phát triển kinh tế và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, 
hiện đại hóa (1998-2003); phát triển kinh tế và chuyển dịch theo hướng nông nghiệp 
nông thôn (2004-2009); và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chuẩn nông thôn mới 
(2010-2020). 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1897-1898 
 
32/. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Thạnh An (2000 - 2020). - Cần Thơ: Ban Chấp hành 

Đảng bộ thị trấn Thạnh An, 2021. - 117tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ Huyện Vĩnh Thạnh. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thạnh 

An 
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ thị 

trấn Thạnh An trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1663-1664 
 
33/. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Khánh (2005-2025). - Cần Thơ: Ban chấp hành Đảng 

bộ xã Mỹ Khánh, 2025. - 143tr.: Hình ảnh, bảng; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phong Điền. Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Khánh 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử của Đảng bộ xã Mỹ Khánh huyện Phong 

Điền trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh theo 
hướng nông thôn mới giai đoạn 2005-2025. 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3207-3208 
 
34/. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thới (2005-2025). - Cần Thơ: Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã Tân Thới, 2025. - 143tr.: Hình ảnh; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phong Điền. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thới 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử của Đảng bộ xã Mỹ Khánh huyện Phong 

Điền trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh theo 
hướng nông thôn mới giai đoạn 2005-2025. 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3205-3206 
 
35/. Kỷ yếu Đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khóa I đến khóa XII / Biên soạn: Huỳnh 

Văn Tiếp, Nguyễn Hoàng Vân, Lê Quốc Trung.... - Cần Thơ: Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Tp. Cần Thơ, 2011. - 194tr.: Ảnh; 29cm 
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ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Tóm tắt: Lịch sử hình thành thành phố Cần Thơ. Chân dung các vị Chủ tịch Quốc 

hội Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khóa I đến khóa XII. Những hoạt 
động nổi bật của Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ khóa XII về các mặt tham gia xây 
dựng pháp luật, đóng góp ý kiến phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và của 
tỉnh Cần Thơ nói riêng. 

+ Môn loại: 328.59793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3125 
 

330. KINH TẾ HỌC 
 
36/. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân 

tộc thiểu số năm 2019 - Một số chỉ tiêu chủ yếu / Lê Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hoà, 
Lê Đăng Thanh Phong, Trần Thị Hiền,... - Cần Thơ: Ban Dân tộc, 2021. - 342tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban Dân tộc 
Tóm tắt: Nội dung phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số; 

phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Hoạch 
định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-
2025. Cập nhật hệ thống thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

+ Môn loại: 330.9597 / K258QU 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3161-3162 
 
37/. Đại hội XI Công đoàn Cần Thơ: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển.  

Cần Thơ: Ban Tuyên giáo, 2023. - 63tr.: Hình ảnh; 26x26cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

các tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ về chăm lo đời sống cho đoàn 
viên, công nhân, viên chức, người lao động khó khăn. 

+ Môn loại: 331.870959793 / Đ103H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3181-3182 
 
38/. LÊ VĂN ĐIỆN. Thành phố Cần Thơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh / Lê Văn Điện chủ biên, Mai Trần Hải Đăng, Huỳnh Hải Đăng, 
Võ Thi Bích Diễm.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 204tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản, đề cập quá trình nhận thức, triển khai 

thực hiện chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2023. Một số mô hình điển hình trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 335.4346 / TH107PH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3088-3089 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21409 
- Phòng Mượn: MH 14338-14339 
 
39/. Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp: Nguyên lý và tiềm năng ứng 

dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long / Lê Nguyễn Đoan Khôi chủ biên; Nguyễn Thanh 
Bình; Phạm Thành Lợi.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 129tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về kinh tế tuần hoàn và ứng dụng mô hình kinh tế 
tuần hoàn trong nông nghiệp. Phân tích thực trạng mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông 
nghiệp trên thế giới, Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khung pháp lý và 
và tiềm năng ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu 
Long... 

+ Môn loại: 338.1 / M450H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3221-3222 
 
40/. Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V - Vĩnh Long 2021: Nông nghiệp vững 

bền phát triển cùng nhà nông. - Vĩnh Long: Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại quốc 
tế Expo, 2022. - 206tr.: Minh họa; 29cm 

ĐTTS ghi: Hội Nông dân Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
UBND tỉnh Vĩnh Long 

Tóm tắt: Sách gồm những bài viết, bài phát biểu, các hoạt động được thực hiện 
trong khuôn khổ của Festival lúa gạo lần V. 

+ Môn loại: 338.109597 / F206L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3097; 3168 
 
41/. KHỔNG TIẾN DŨNG. Nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh 

toàn cầu hoá: Những bằng chứng thực nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu Long: Sách 
chuyên khảo / Khổng Tiến Dũng, Khưu Thị Phương Đông đồng chủ biên, Phạm Lê 
Thông. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 186tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền vững 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng liên kết và phát triển 
chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu; kiểm soát chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong 
bối cảnh toàn cầu; nghiên cứu về chuỗi giá trị, xu hướng phát triển liên kết chuỗi giá trị 
và một số chuỗi giá trị nông nghiệp điển hình; vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong 
bối cảnh hiện đại; xu hướng chuyển đổi hữu cơ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.1095978 / NGH305C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3135 
 
42/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy 

chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Cần Thơ hiện nay / Nguyễn Ngọc Tâm, Ngô Anh 
Tín, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Tiến Dũng,... - Cần thơ: Ban Tuyên giáo Thành ủy, 2022.  
255tr.; 29cm 
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ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành uỷ. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Trình bày các tham luận trong hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo trong thúc đẩy chuyển đổi số; thực tiễn; giải pháp, kiến nghị đẩy mạnh phát 
triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực 
nông nghiệp ở Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.10959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3199 
 
43/. NGUYỄN THỊ NGHĨA. Phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở tỉnh Kiên Giang 

hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nghĩa chủ biên. - H.: Lao động, 2024. - 171tr.: 
Minh họa; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp 
tuần hoàn ở tỉnh Kiên Giang; Thực trạng và định hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp 
tuần hoàn ở tỉnh Kiên Giang đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 338.10959795 / PH110TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3115-3116 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62442 
- Phòng Mượn: MA 27573-27574 
 
44/. HUỲNH VĂN ĐÀ. Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long - Du lịch và biến đổi khí hậu / Huỳnh Văn Đà chủ biên, Nguyễn 
Trọng Nhân, Trương Thị Kim Thủy. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 168tr.: Minh 
họa; 28cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; biến đổi khí hậu 
và du lịch; định hướng và giải pháp phát triển du lịch vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên 
nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 338.4095978 / V560QU 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3128 
 
45/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp 

phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông tại thành phố Cần Thơ / Nguyễn 
Tiến Dũng, Đào Duy Huân, Đào Ngọc Cảnh đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2025. - 262tr.; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ. Nam Can Tho University 
Tóm tắt: Sách gồm 4 phần: Tổng quan về du lịch đường sông Cần Thơ theo liên 

kết chuỗi cung ứng; Thực trạng về tổ chức và hoạt động của các tác nhân tham gia cung 
ứng dịch vụ du lịch đường sông; Kinh nghiệm tổ chức vận hành chuỗi cung ứng du lịch 
đường sông thế giới và Việt Nam - Bài học; Giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ 
du lịch đường sông thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.40959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3219-3220 
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46/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Ứng 
dụng vào phát triển nền kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu = Proceedings 
of the international scientific conference: The industrial revolution 4.0 - Applied to 
sustainable economic development adapting to climate change / Dao Duy Huan, Nguyen 
Minh Phung, Đào Ngọc Cảnh,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 380tr.; 28cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận của các chuyên gia từ trường đại học, các 

viện nghiên cứu của Việt Nam và Malaysia đề cập đến nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân 
tạo, công nghiệp 4.0 với ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số trong du lịch tại Cần 
Thơ,... 

+ Môn loại: 338.9 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3129 
 
47/. Huyện Cờ Đỏ 20 năm xây dựng và phát triển (02/01/2004 - 02/01/2024) / Ban 

Thường vụ huyện ủy Cờ Đỏ. - Cần Thơ: Ban Thường vụ huyện ủy Cờ Đỏ, 2023. - 88tr.: 
Hình ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Khái quát thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển huyện Cờ Đỏ (2004-
2024). Hình ảnh các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy Cờ Đỏ và 
một số hình ảnh 20 năm phát triển huyện. 

+ Môn loại: 338.95973 / H527C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3093-3094 
 
48/. Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2023: Các nút thắt 

thể chế, quản trị và liên kết vùng / Nguyễn Phương, Vũ Thành Tự Anh, Nguyễn Đình 
Cung.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 284tr.: Minh họa; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô Việt Nam, cập 
nhật kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long; các nút thắt thể chế, quản trị và liên kết vùng; 
kết luận và khuyến nghị chính sách. 

+ Môn loại: 338.95978 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3127 
 
49/. Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2024: Huy động đầu 

tư cho phát triển bền vững / Vũ Thành Tự Anh, Nguyễn Phương Lam chủ biên, Vũ Kim 
Hạnh.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 326tr.; 26cm 

ĐTTS ghi: VCCI - Fulbright 
Tóm tắt: Tổng quan về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô Việt Nam và kinh 

tế Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đầu tư cho ĐBSCL theo khu vực kinh tế và 
theo ngành kinh tế; đánh giá tổng quan về nhu cầu và hiệu quả đầu tư; các giải pháp cải 
thiện hiệu quả và gia tăng nguồn lực đầu tư; phát triển mô hình sản xuất kinh doanh tiên 
phong; kinh nghiệm quốc tế về đầu tư nông nghiệp và bài học cho ĐBSCL; khuyến nghị 
chính sách. 
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+ Môn loại: 338.95978 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3217-3218 
 
50/. NGUYỄN THỊ NGHĨA. Tăng trưởng xanh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long - Thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nghĩa chủ biên. - H.: 
Lý luận Chính trị, 2022. - 183tr.: Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm thực tiễn về tăng 
trưởng xanh; thực trạng việc lồng ghép những nội dung của chiến lược tăng trưởng xanh 
trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp 
chủ yếu nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 
2030. 

+ Môn loại: 338.95978 / T116TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3117-3118 
 
51/. NHÂM HÙNG. Vị Thanh hình thành và phát triển / Nhâm Hùng, Võ Minh 

Tâm biên soạn. - Hậu Giang: Thành ủy Vị Thanh, 2020. - 635tr.: Hình ảnh; 24cm 
ĐTTS ghi: Thành ủy - Uỷ ban nhân dân thành phố Vị Thanh 
Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, địa lý hành chính, dân cư; lịch sử hình 

thành, đấu tranh cách mạng; xây dựng và phát triển; kinh tế; văn hóa - xã hội; các di tích 
lịch sử, văn hoá, địa danh, thắng cảnh và truyền thống giáo dục. 

+ Môn loại: 338.959792 / V300TH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3186 
 
52/. 20 năm thành phố Cần Thơ xây dựng & phát triển 2004-2024 / Ban chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động kỉ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. - Cần 
Thơ: Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỉ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc 
trung ương, 2023. - 195tr.: Minh họa; 27cm 

ĐTTS ghi: UBND thành phố Cần Thơ. Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỉ niệm 
20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương 

Tóm tắt: Những thành tựu của thành phố Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực như: Văn 
hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ... qua 20 năm xây dựng và phát 
triển. 

+ Môn loại: 338.959793 / H103M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3074-3076 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21345-21346 
- Phòng Mượn: MA 27350-27351 
 
53/. Huyện Cờ Đỏ thành tựu 15 năm phát triển (2004-2019) / Ban Thường vụ 

huyện ủy Cờ Đỏ. - Cần Thơ: Ban Thường vụ huyện ủy Cờ Đỏ, 2019. - 84tr.: Hình ảnh; 
29cm 
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Tóm tắt: Gồm 2 phần: Thành tựu 15 năm phát triển huyện Cờ Đỏ (2004-2019); 
hình ảnh Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Cờ Đỏ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, các 
đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy Cờ Đỏ. Một số hình ảnh 15 
năm phát triển huyện Cờ Đỏ. 

+ Môn loại: 338.959793 / H527C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3091-3092 
 
54/. Kỷ yếu huyện Vĩnh Thạnh 20 năm xây dựng và phát triển (02/01/2004 - 

02/01/2024). - Cần Thơ: Vĩnh Thạnh, 2023. - 135tr.: Hình ảnh; 27cm 
ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ 

niệm 
Tóm tắt: Giới thiệu lược sử thành tựu phát triển của Vĩnh Thạnh qua 20 năm 

thành lập. Một số bài viết về thành tựu của các xã, thị trấn của huyện. Hình ảnh về các 
hoạt động của huyện giai đoạn 2004-2024. 

+ Môn loại: 338.959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3077-3079; 3176-3177 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21347-21348 
- Phòng Mượn: MA 27356-27357 
 
55/. Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. - Cần Thơ: [Knxb.], 2020. - 342tr.; 29cm 
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương. Ban chỉ đạo Tổng kết 15 năm Nghị quyết 

45-NQ/TW 
Tóm tắt: Gồm các tham luận được trình bày trong hội thảo được thể hiện 2 phần: 

phát triển bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh thành phố Cần Thơ; Cơ chế, chính 
sách phát triển thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3180 
 
56/. Kỷ yếu quận Ninh Kiều 20 năm xây dựng và phát triển. - Cần Thơ: Phòng 

Văn hóa Thông tin quận Ninh Kiều, 2023. - 110tr.: Hình ảnh; 29cm 
Tóm tắt: Ghi lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển với những khó khăn, 

thách thức mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Ninh Kiều đã trải qua để đạt được 
những thành tựu. Bên cạnh đó, các bài viết còn tập trung phân tích, đánh giá về sự phát 
triển của quận trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... 

+ Môn loại: 338.959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3169-3170 
 
57/. Kỷ yếu quận Ô Môn 20 năm xây dựng và phát triển (2004-2024). - Cần Thơ, 

2024. - 132tr.: Hình ảnh; 29cm 
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Tóm tắt: Ghi lại nhũng dấu ấn, thành tựu quan trọng đạt được trong 20 năm xây 
dựng và phát triển (2004-2024), tạo thêm động lực để quận phát triển trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3171-3172 
 
58/. Quận Bình Thủy - 20 năm xây dựng và phát triển / Ban Tuyên giáo Quận ủy 

Bình Thủy biên soạn. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 107tr.: Hình ảnh; 29cm 
ĐTTS ghi: Thành phố Cần Thơ. Quận Bình Thủy 
Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt những thành quả về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội 

mà tập thể Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thủy nỗ lực thực hiện và đạt được từ ngày 
thành lập đến nay. 

+ Môn loại: 338.959793 / QU121B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3086-3087 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21397 
- Phòng Mượn: MA 27448-27449 
 
59/. Thành phố Cần Thơ - Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển (2004-2024): 

Thông tin chuyên đề / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thư viện thành phố Cần Thơ. 
Cần Thơ: Thư viện thành phố Cần Thơ, 2024. - 343tr.: Hình ảnh; 30cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết tiêu biểu, những định hướng quan trọng về 
những thành tựu nổi bật của thành phố Cần Thơ trên các lĩnh vực: Chính trị - xã hội, 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Kinh tế, Khoa học - Kỹ thuật, Quốc phòng - An ninh và 
phần phụ lục. 

+ Môn loại: 338.959793 / TH107PH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3072-3073 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21344 
- Phòng Mượn: MA 27354-27355 
 
60/. Thành phố Cần Thơ đổi mới và phát triển: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng 

bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. - Cần Thơ: Ban Tuyên giáo và 
Dân vận Thành ủy Cần Thơ, 2025. - 153tr.: Ảnh màu; 25cm 

ĐTTS ghi: Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ 
lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 

Tóm tắt: Tập ảnh ghi lại những thành tựu trong các lĩnh vực trong quá trình thực 
hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và quá trình hợp nhất của 3 địa phương Cần Thơ, 
Sóc Trăng và Hậu Giang. 

+ Môn loại: 338.959793 / TH107PH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3227-3228 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22549 
- Phòng Mượn: MA 28912-28913 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4935-4936 
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 

61/. Kỷ yếu cơ yếu khu Tây Nam bộ (12/91945-12/9/1975). - Cần Thơ, 2023.  
327tr.: Hình ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu, hình ảnh trong quá trình 30 năm hình thành và 
hoạt động của Ban Cơ yếu khu Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 355.0095978 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3102 
 
62/. Lịch sử ngành điều tra hình sự quân khu 9 (1948 - 2013) / Biên soạn: Đặng 

Văn Tọa chủ biên, Phan Đình Huệ, Trần Đức Thiết, Nguyễn Thị Minh Hiển. - H. : Chính 
trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 464tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 
Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành, chiến đấu và phát triển của ngành Điều tra 

hình sự thuộc Quân khu 9 và các đơn vị tiền thân như Chiến khu 8, Chiến khu 9, Quân 
khu 2, Quân khu 3 tại Nam Bộ trải dài từ năm 1945 đến năm 2013. 

+ Môn loại: 355.109597 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1366 
 
63/. TRẦN BÁ ĐIỀM. Lịch sử Sư đoàn bộ binh 4 quân khu 9 (1974-2004): Lưu 

hành nội bộ / Biên soạn: Trần Bá Điềm chủ biên, Lê Lương Ngọc thư ký, Hoàng Tân 
Xuân. - H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 233tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ tư lệnh Quân khu 9. Đảng ủy - chỉ huy Sư đoàn bộ binh 4 
Tóm tắt: Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 4 quân khu 9 được tái hiện qua 4 giai đoạn: từ 

thành lập và kháng chiến chống Mỹ (1974–1975), bảo vệ biên giới Tây Nam (1975–
1978), làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia (1979–1990), đến huấn luyện và sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc từ năm 1991 đến nay. 

+ Môn loại: 356.09597 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1329 
 
64/. ĐẶNG VĂN HIẾU. Lịch sử Trung đoàn 962 Quân khu 9 (1962 - 2012) / 

Biên soạn: Đặng Văn Hiếu chủ biên, Khưu Ngọc Bảy, Phạm Văn Hết.... - H. : Chính trị 
Quốc gia - Sự thật, 2012. - 428tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 
Tóm tắt: Lịch sử hình thành và hoạt động của Trung đoàn 962 Quân khu 9 qua 

các thời kỳ: kháng chiến chống Mỹ (1961 - 1975), tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở 
biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia (1975 - 1989), 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1989 -2012). 

+ Môn loại: 359.009597 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1332 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 
65/. Tập san chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025: Từ tấm 

lòng đến vạn tấm lòng. - Cần Thơ: Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, 
2020. - 99tr.: Minh họa; 29cm 

Tóm tắt: Tập san tổng kết quá trình hoạt động của Hội, giới thiệu các bài viết của 
các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các tổ chức, cá nhân, cùng thông tin, hình ảnh 
phản ánh những tấm lòng nhân đạo đã chia sẻ và đồng hành cùng với Hội trong suốt 
nhiệm kỳ qua. 

+ Môn loại: 362.1 / T123S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3100 
 
66/. Kỷ yếu an ninh Cần Thơ 60 năm xây dựng, chiển đấu và trưởng thành (1961-

2021). - Cần Thơ, 2023. - 187tr.: Hình ảnh; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu và hình ảnh về lịch sử 60 năm xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh, Công an Cần Thơ từ năm 1961 đến 2021. 
+ Môn loại: 363.2 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3105 
 
67/. Con người và môi trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng 

sông Cửu Long hiện nay: Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Khải, Nguyễn Thị Bích Thúy 
chủ biên; Đỗ Hoa Cương.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2018. - 99tr.: Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn; thực trạng; phương hướng và giải pháp 
đảm bảo mối quan hệ bền vững giữ con người và môi trường tự nhiên trong ứng phó với 
biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. 

+ Môn loại: 363.73 / C430NG 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3113-3114 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21453 
- Phòng Mượn: MA 27554-27555 
 

370. GIÁO DỤC 
 
68/. Kỷ yếu Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình: Những ký ức không phai. - Cà 

Mau: Nxb. Cà Mau, 2024. - 351tr.: Hình ảnh; 29cm 
Tóm tắt: Ghi lại thông tin vắn tắt của mỗi người trong từng khóa học, lãnh đạo, 

giáo viên, cán bộ nhân viên của từng khóa học, một số hình ảnh, những dòng lưu bút của 
các học viên từ khóa 1 đến khóa 4 (1964-1979). 

+ Môn loại: 373.59796 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3139 
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69/. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại học và Hội 
thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trường Đại học Cửu Long (2013-
2023) / Lương Minh Cừ, Nguyễn Thanh Dũng, Đặng Thị Ngọc Lan, Trần Văn Thận...  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 231tr.: Bảng, hình vẽ; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cửu Long 
Tóm tắt: Gồm các bài viết có tính chất lý luận chung về công tác đảm bảo chất 

lượng và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học như: Xây dựng và phát triển đội ngũ 
giảng viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá, 
chương trình đào tạo... và các bài viết đi sâu vào các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo 6 ngành sau đại học mà trường Đại học Cửu Long đang đào tạo. 

+ Môn loại: 378.1 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3133 
 
70/. Báo cáo thường niên 2022 Trường Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ: Đại học Cần 

Thơ, 2023. - 57tr.: Bảng, hình ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; các hoạt động, sự kiện nổi bật; 

sự kiện nổi bật sắp diễn ra năm 2023 và những con số ấn tượng năm 2022. 
+ Môn loại: 378.59793 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3130 
 
71/. Báo cáo thường niên 2023 Trường Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ: Đại học Cần 

Thơ, 2024. - 49tr.: Bảng, hình ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; các hoạt động, sự kiện nổi bật; 

sự kiện nổi bật sắp diễn ra năm 2024 và những con số ấn tượng năm 2023. 
+ Môn loại: 378.59793 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3131 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
72/. ĐOÀN VĂN NÔ. Lịch sử và văn hóa dân gian Thốt Nốt / Đoàn Văn Nô.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 272tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành đất đai và dân cư, tổ chức đời sống, văn 

hóa tín ngưỡng, nhân vật và sự kiện tại Thốt Nốt. 
+ Môn loại: 390.095973 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3140-3141 
 
73/. TRẦN MINH THƯƠNG. Dư vị miền xưa / Trần Minh Thương. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 422tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 22 bài viết tái hiện nét văn hoá, nếp sống, phong tục tập quán, kỷ 

niệm khó quên ở miệt vườn sông nước cùng những giao đãi thâm tình của người miền 
Tây. 
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+ Môn loại: 390.095978 / D550V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3253-3254 
- Phòng Mượn: MA 29518 
 
74/. TRẦN MINH THƯƠNG. Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang / 

Trần Minh Thương. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 343tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phong tục tập quán, sinh hoạt đời thường của đời sống xã hội 
tỉnh Hậu Giang thông qua các câu chuyện nhỏ từ trong gia đình đến xã hội lối xóm xung 
quanh. 

+ Môn loại: 390.0959792 / CH527TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3144-3145 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62893 
- Phòng Mượn: MA 28112-28113 
 
75/. NGỌC ANH. Biên khảo văn hóa dân gian Cần Thơ / Ngọc Anh. - H.: Văn 

học, 2024. - 201tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian thành phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về vùng đất và con người, về các địa danh 

nhân gian, ẩm thực truyền thống, trò chơi, âm nhạc dân gian của người dân Cần Thơ. 
+ Môn loại: 390.0959793 / B305KH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3121-3122 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62444 
- Phòng Mượn: MA 27577-27578 
 
76/. Cẩm nang di tích lịch sử - văn hóa thành phố Cần Thơ / Bảo tàng thành phố.  

Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 85tr.; 19cm 
ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành 

phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc thông tin khái quát về những giá trị lịch sử, nét 

đẹp trong kiến trúc nghệ thuật, lễ hội và sinh hoạt văn hóa truyền thống của 38 di tích 
lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng và 02 công trình tưởng niệm lịch sử của thành phố 
Cần Thơ. 

+ Môn loại: 390.0959793 / C120N 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3159-3160 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63583-63584 
- Phòng Mượn: MA 28799-28800 
 
77/. Cẩm nang di tích lịch sử - văn hóa thành phố Cần Thơ / Bảo tàng thành phố.  

Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 143tr.; 19cm 
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ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành 
phố 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc thông tin khái quát về những giá trị lịch sử, nét 
đẹp trong kiến trúc nghệ thuật, lễ hội và sinh hoạt văn hóa truyền thống của 32 di tích 
lịch sử - văn hóa đặc biệt và di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia của thành phố Cần 
Thơ. 

+ Môn loại: 390.0959793 / C120N 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3223 
 
78/. Di tích lịch sử - văn hóa thành phố Cần Thơ = Cantho city historical - cultural 

heritage. - Cần Thơ: Ban Quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2019. - 237tr.; 19cm 
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Sách giới thiệu đến bạn đọc thông tin khái quát về những giá trị lịch sử, 

nét đẹp trong kiến trúc nghệ thuật, lễ hội và sinh hoạt văn hóa truyền thống của 34 di 
tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng và 2 công trình tưởng niệm lịch sử của thành 
phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 390.0959793 / D300T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1658 
 
79/. NHÂM HÙNG. Văn hóa chợ nổi Cái Răng / Nhâm Hùng. - Cần Thơ: Quận 

ủy - Uỷ ban nhân dân quận Cái Răng, 2023. - 139tr.: Ảnh; 20cm 
ĐTTS ghi: Quận ủy - Uỷ ban nhân dân quận Cái Răng 
Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1- Cái Răng xưa và nay: vùng đất Cái Răng 

xưa; phố chợ Cái Răng ngày ấy; quận Cái Răng trên đường phát triển. Phần 2 - Văn hóa 
chợ nổi Cái Răng: chợ nổi Cái Răng ra đời và sự hình thành văn hóa chợ nổi; văn hóa 
giao thương, giao tiếp; văn hóa quảng cáo; đời sống thương hồ và văn hóa tự quản; hát 
hò trên sông nước Cái Răng; đặc sản du lịch; hướng đi nào để bảo tồn và phát triển chợ 
nổi Cái Răng; hình dung chợ nổi trong tương lai. 

+ Môn loại: 390.0959793 / V115H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3244 
 
80/. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Đặc sắc ẩm thực Phương Nam / Đặng Hoàng Thám.  

H.: Hồng Đức, 2025. - 238tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu ẩm thực dân gian độc đáo của người miền Tây, các món ăn 

như: bánh canh Bến Có, bánh căn miền Trung, ba khía rang nước mắm nhỉ, bê thui tái 
chanh, món ngon xứ Tây Ninh, ẩm thực miền sông nước Ngã Bảy... 

+ Môn loại: 394.109597 / Đ113S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3204 
 
81/. TRƯƠNG CHÍ HÙNG. Muôn vị miền Tây: Dành cho tuổi 12+ / Trương Chí 

Hùng; Minh hoạ: Anh Thư. - H.: Kim Đồng, 2024. - 143tr.: Tranh vẽ; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu những món ăn hương vị ngọt ngào, nguyên liệu đa dạng dồi 
dào, cách thức chế biến muôn hình vạn trạng như: hạt ngọc trong bùn, thịt heo đổi lúa, 
ví cù bắt chuột đồng, cá quê ta kể ra sao hết, cá ngựa chiên tương... 

+ Môn loại: 394.1 / M517V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3257-3258 
- Phòng Mượn: MA 29585-29586 
 
82/. TRẦN MINH THƯƠNG. Vấn vương hương vị bánh quê / Trần Minh 

Thương. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 207tr.: Ảnh; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa ẩm thực dân gian thông qua các loại bánh truyền 

thống. Miêu tả chi tiết cách làm và văn hóa ẩm thực gắn liền với từng loại bánh, phản 
ánh sự đa dạng và sáng tạo trong nền ẩm thực vùng sông nước. Nhấn mạnh sự khác biệt 
về hương vị và cách chế biến bánh giữa các vùng miền, cũng như tầm quan trọng của 
việc gìn giữ nét văn hóa dân gian này. 

+ Môn loại: 394.1095978 / V121V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3146-3147 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62894 
- Phòng Mượn: MA 28114-28115 
 
83/. ĐOÀN NÔ. Văn hóa dân gian châu thổ Cửu Long: Sách tham khảo / Đoàn 

Nô. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 311tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Đoàn Văn Nô 
Tóm tắt: Sách khái quát vùng đất, con người, các địa danh nhân gian, biệt danh 

nhân gian tiêu biểu, văn hóa lúa nước, ẩm thực truyền thống, tín ngưỡng tâm linh, tinh 
thần của người dân trong vùng,... 

+ Môn loại: 398.095978 / V115H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3203 
 
84/. Văn học dân gian Bến Tre: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Công trình 

đạt giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2012 / Nguyễn Ngọc Quang, La Mai 
Thi Gia (chủ biên), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái.... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Khoa Văn học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh... 

T.2. - 355tr. 
Tóm tắt: Hoàn cảnh tự nhiên và xã hội của Bến Tre, tình hình sưu tầm nghiên 

cứu, đặc điểm nội dung và nghệ thuật sưu tầm các truyện cổ tích, truyện cười, truyện 
trạng, ca dao, dân ca, vè... 

+ Môn loại: 398.20959785 / V115H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3151 
- Phòng Mượn: MB 8961-8962 
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85/. Văn học dân gian Bến Tre: Công trình đạt giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian 
Việt Nam 2012 / Nguyễn Ngọc Quang, La Mai Thi Gia (chủ biên), Phan Xuân Viện...  
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Khoa Văn học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh... 

T. 1. - 387tr. 
Tóm tắt: Hoàn cảnh tự nhiên và xã hội của Bến Tre, tình hình sưu tầm nghiên 

cứu, đặc điểm nội dung và nghệ thuật sưu tầm các truyện cổ tích, truyện cười, truyện 
trạng, ca dao, dân ca, vè... 

+ Môn loại: 398.20959785 / V115H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3150 
- Phòng Mượn: MB 8959-8960 

 
500. KHOA HỌC 

 
86/. Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng và thích nghi với tác hại của biến đổi 

khí hậu và đập thủy điện thượng nguồn sông Mê kông / Lê Huy Bá chủ biên, Nguyễn 
Xuân Hoàn, Nguyễn Tấn Phong, Lê Hùng. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 551tr.: 
Bảng, hình; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm và thuật ngữ về biến đổi khí hậu; tác hại các 
đập thủy điện thượng nguồn sông Mê Kông; các giải pháp ứng phó, thích nghi do biến 
đổi khí hậu cùng đập thủy điện thượng nguồn lên Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 577.095978 / Đ455B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3210-3211 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63626 
- Phòng Mượn: MC 6442-6443 
 
87/. Thành phần loài cá ven bờ vùng biển Sóc Trăng - Bạc Liêu, Việt Nam = The 

Coastal fishes of Bac Lieu and Soc Trang provinces, Vietnam / Hà Phước Hùng chủ 
biên, Võ Thành Toàn, Võ Lê Khánh Quỳnh,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021.  
117tr.: Hình ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Dự án VN14-P6 JICA 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về thành phần, môi trường sống, sự 

phân bố, kích cỡ, sinh học, giá trị kinh tế... của 15 bộ cá thuộc lớp cá sụn, lớp xương ở 
ven bờ vùng biển Sóc Trăng, Bạc Liêu như: cá đuôi ó, bộ cá chình, bộ cá chép, bộ cá da 
trơn, bộ cá mối, bộ cá tuyết, bộ cá cóc, bộ cá đối... 

+ Môn loại: 597 / TH107PH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3137 
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600. CÔNG NGHỆ 
 
88/. Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ năm 2020.  

Cần Thơ: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, 2020. - 44tr.; 25cm 
ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Trung tâm Thông tin 

Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được 

triển khai, nghiệm thu trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020 của các cơ quan, đơn 
vị, nhà khoa học ở các lĩnh vực như: Giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, y tế, du lịch... 

+ Môn loại: 600.959793 / K258QU 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3103 
 
89/. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ - 25 năm hình thành và 

phát triển (1996-2021). - Cần Thơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố 
Cần Thơ, 2021. - 104tr.: Ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của các vị nguyên chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Cần Thơ qua các thời kỳ; hoạt động các ban chuyên môn, văn phòng và 
đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội; hoạt động các Hội thành viên. 

+ Môn loại: 606 / L305H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3216 
 
90/. HUỲNH VĂN BÁ. Báo cáo thường niên 2022 chuyên ngành da liễu - Thẩm 

mỹ Đồng bằng sông Cửu Long: Chủ đề: Thực trạng và xu hướng phát triển trong chuyên 
ngành Da liễu thích ứng với các đặc trưng sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long / 
Chủ biên: Huỳnh Văn Bá, Huỳnh Văn Tùng. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2023. - 124tr.: 
Bảng, hình ảnh; 29cm 

ĐTTS ngoài bìa: Viện Nghiên cứu da thẩm mỹ quốc tế FOB FICI 
Tóm tắt: Báo cáo mô tả thực trạng và mô hình bệnh Da liễu và Thẫm mỹ da ở 

Đồng bằng sông Cửu Long. 
+ Môn loại: 616.5 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3126 
 
91/. Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần 7 / Vũ Thị Nhung, Vương Đức Long, Vũ 

Văn Tâm.... - Cần Thơ: Bệnh viện phụ sản Tp. Cần Thơ, 2022. - 345tr.: Minh họa; 29cm 
Tóm tắt: Tổng hợp các bài tham luận tại hội nghị với nhiều nội dung như: Ảnh 

hưởng của Covid-19 trên thai kỳ, tình hình điều trị Covid-19 ở thai phụ tại Bệnh viện 
Phụ sản thành phố Cần Thơ, đánh giá nguy cơ và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh 
mạch trên bệnh nhân sản phụ khoa... 

+ Môn loại: 618.09597 / H452NGH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3096 
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92/. Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa: Nhà khoa học quân sự tài năng, người học 
trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2023. - 463tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy Vĩnh Long 
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 110 bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Giáo sư, Viện 

sĩ Trần Đại Nghĩa - Nhà khoa học quân sự tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh", nội dung tập trung các vấn đề: Từ truyền thống quê hương, gia đình đến 
sự hình thành nhân cách, tinh thần yêu nước và tư tưởng cách mạng của Giáo sư, Viện 
sĩ Trần Đại Nghĩa; Con đường học tập, tích lũy tri thức và bước ngoặt cuộc đời khi được 
gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những đóng góp to lớn của ông trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; Tấm gương người cộng sản suốt đời vì 
nước, vì dân. 

+ Môn loại: 623.4092 / GI-108S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3104 
 
93/. 200 năm kênh Vĩnh Tế - Giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai: Kỷ yếu Hội 

thảo khoa học quốc gia / Lê Hồng Quang, Ngô Quan Láng, Trần Đức Cường,... - Đồng 
Nai: Nxb. Đồng Nai, 2025. - 428tr.; 24cm 

ĐTTS: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 
Tóm tắt: Nghiên cứu chủ đề về vai trò kênh Vĩnh Tế trong giữ vững an ninh quốc 

phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Tứ giác Long 
Xuyên. Đồng thời đưa ra những kiến nghị về phát huy giá trị lịch sử 200 năm của kênh 
Vĩnh Tế hướng tới tương lai. 

+ Môn loại: 627 / H103TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3202 
 
94/. HỒ QUẢNG ĐỒ. Kỷ yếu kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Chăn nuôi - Thú 

y trường Đại học Cần Thơ (1973-2023) / Hồ Quảng Đồ, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn 
Hữu Hưng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 126tr. : Hình; 26cm 

Tóm tắt: Ghi lại quá trình hoạt động của ngành Chăn nuôi - Thú y (Trường Đại 
học Cần Thơ), những thành tích đã đạt được, những kỷ niệm của thầy và trò đã từng làm 
việc, học tập và trưởng thành tại trường. 

+ Môn loại: 636.0071 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3132 
 
95/. NGUYỄN THỊ NGHĨA. Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ cao 

trong nuôi cá tra ở thành phố Cần Thơ: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nghĩa. - H.: 
Nông nghiệp, 2024. - 132tr.: Bảng, biểu đồ; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực IV 
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng dụng công nghệ cao 

(CNC) của hộ nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đo lường mức độ tác động 
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của các nhân tố đến ý định ứng dụng CNC vào quá trình nuôi cá của nông hộ. Đề xuất 
các giải pháp phục vụ cho các cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy nông hộ gia tăng việc 
ứng dụng CNC trong nuôi cá tra, hướng đến phát triển bền vững ngành hàng trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 639.37 / C101NH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3111-3112 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21452 
- Phòng Mượn: MF 4185-4186 
 
96/. NGUYỄN TUẤN KIỆT. Thực hành quản lý trong doanh nghiệp: Lý thuyết 

và thực tiễn tại Đồng bằng sông Cửu Long: Dành cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học 
viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý 
doanh nghiệp / Chủ biên: Nguyễn Tuấn Kiệt, Hồ Hữu Phương Chi. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2022. - 143tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan lý thuyết về thực hành quản lý và phương pháp 
nghiên cứu; thực hành quản lý trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại Cần Thơ; 
đo lường thực hành quản lý của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Cần Thơ; thực hành 
quản lý làm tăng lợi nhuận ngân hàng thương mại; quản lý trong doanh nghiệp nói chung, 
doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nói riêng ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 658.40095978 / TH552H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3165-3166 
 
97/. Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ - Kỷ yếu 45 năm hình thành, xây 

dựng và phát triển (31/01/1977-31/01/2022). - Cần Thơ: Công ty CP in tổng hợp Cần 
Thơ, 2022. - 304tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình 45 năm hình thành, xây dựng và phát triển của công 
ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ từ những ngày đầu gian khó năm 1977 đến năm 2022. 

+ Môn loại: 686.20959793 / C455T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3101; 3175 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
98/. VÕ SĨ KHẢI. Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ: Văn 

hóa đồng bằng Nam Bộ - Di tích kiến trúc cổ / Võ Sĩ Khải. - Tái bản có chỉnh sửa. - H.: 
Tri thức, 2025. - 307tr.; 24cm 

Tóm tắt: Vài nét về lịch sử nghiên cứu và nhận thức về kiến trúc Óc Eo - hậu Óc 
Eo ở Nam Bộ; di tích kiến trúc cổ và di vật có liên quan ở Đồng bằng Nam Bộ; truyền 
thống và không gian văn hóa - xã hội của các di tích kiến trúc cổ ở Đồng bằng Nam Bộ. 

+ Môn loại: 720.95977 / K305TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3249-3250 
- Phòng Mượn: MG 12261 
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99/. HUỲNH THANH BÌNH. Tranh kiếng Nam Bộ - Nghệ phẩm của mọi nhà / 
Huỳnh Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 278tr.: 
Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về nguồn gốc, lịch sử và nội dung cùng những 
đặc điểm của các dòng tranh kiếng đã và đang có mặt trong đời sống văn hóa Nam bộ. 

+ Môn loại: 751.7095977 / TR107K 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3263-3264 
- Phòng Mượn: MG 12438 
 
100/. Tập ảnh thành phố Cần Thơ thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Ban chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh" thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ, 2008. - 36tr.: Ảnh; 
20x28cm 

+ Môn loại: 778.9 / T123A 
- Phòng đọc Địa chí: DC 259 
 
101/. Ảnh nghệ thuật 2007 - 2011. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ Tp. 

Hồ Chí Minh, 2012. - 126tr.: Minh họa; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Cần Thơ. Can Tho art photography 

association 
+ Môn loại: 779.0959793 / A107NGH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1374 
 
102/. NHÂM HÙNG. Đờn ca tài tử trong không gian du lịch / Nhâm Hùng. - H.: 

Văn học, 2025. - 180tr.: Ảnh; 21cm 
Tóm tắt: Khái lược về sự hình thành và phát triển của đờn ca tài tử; đờn ca tài tử 

bước vào không gian du lịch; danh cầm - danh ca tài tử thời xưa: vô nhà hàng - thu đĩa 
- lên đài; đờn ca tài tử trong không gian du lịch miền Tây. 

+ Môn loại: 781.62 / Đ464C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3214-3215 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63734-63735 
- Phòng Mượn: MG 12022-12024 
 
103/. NGUYỄN HOÀI VÂN. Khao khát một lời ru: Tuyển tập ca cổ / Nguyễn 

Hoài Vân. - Cần Thơ: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2020. - 200tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm ca cổ của cố soạn giả Nguyễn Hoài Vân với nội 
dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng, tình yêu gia đình 
và cuộc sống xã hội, tình yêu lứa đôi, ca ngợi các địa phương bạn và ngành nghề... 

+ Môn loại: 781.62 / KH108KH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3156 
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104/. Tập ca cổ tuyển chọn. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2013. - 55tr.; 20cm 
ĐTTS ghi: Hội Sân khấu thành phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm đạt giải từ cuộc thi đờn ca tài tử khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và những tác phẩm tốt được 
hình thành trong những chuyến đi thực tế. 

+ Môn loại: 781.62 / T123C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1525 
 
105/. Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Hò Cần Thơ. - Cần Thơ: Bảo tàng, 

2020. - 95tr.: Ảnh; 21cm 
ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng 
Tóm tắt: Miêu tả về quá trình ra đời, tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể Hò 

Cần Thơ; Hình thức thể hiện; Quy trình thực hành; Đánh giá hiện trạng và giá trị lịch sử 
văn hóa của di sản...; Sưu tầm, tuyển chọn một số câu hò trong dân gian vùng đất Cần 
Thơ. 

+ Môn loại: 781.6200959793 / D300S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1807 
 
106/. NGUYỄN LÊ TUYÊN. Đường về Phương Nam: Nghiên cứu mới về đờn ca 

tài tử và cải lương / Nguyễn Lê Tuyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 111tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về đờn ca tài tử và cải lương qua những 
phát hiện mới, nhận thức mới: Quan hệ văn hóa Việt - Pháp đầu thế kỷ XX qua sự kiện 
triển lãm toàn cầu năm 1900; Nhà nhạc học Julien Tiersot và đờn ca tài tử; Dạ cổ hoài 
lang: Sự chín muồi của một ý thức sáng tạo mới; Sài Gòn và thời kỳ phôi thai của cải 
lương; Kỷ niệm một trăm năm cải lương: Góc nhìn từ Paris 1931... 

+ Môn loại: 781.620095977 / Đ561V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3251-3252 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64284 
- Phòng Mượn: MG 12322-12323 
 
107/. Tuyển tập 30 ca khúc: Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 20 năm 

thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. - Cần Thơ: Liên hiệp các Hội Văn 
học nghệ thuật, 2023. - 65tr.; 29cm 

Tên trang sách ngoài bìa: Cần Thơ ngày mới 
+ Môn loại: 782.42 / T527T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3196-3198 
 
108/. Tập bài ca vọng cổ - Về miền gạo trắng nước trong. - Cần Thơ: Hội Sân 

khấu, 2023. - 69tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc, bài vọng cổ. Chào mừng kỷ 
niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 

Tóm tắt: Gồm 30 bài hát là 30 bức tranh hiện thực sinh động trong đời sống của 
người Cần Thơ, ngợi ca những góc cạnh khác nhau, rất trữ tình, nên thơ, đầy sức sống 
và thể hiện rất rõ khát vọng vươn tới tương lai của thành phố. 

+ Môn loại: 782.4216200959793 / T123B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3163-3164 
 
109/. Tập bài ca vọng cổ "50 năm vang mãi khúc tự hào" / Huỳnh Thanh Tuấn, 

Lê Minh Phụng, Lâm Hữu Tặng, Trần Quang Khải,.... - Cần Thơ: Liên hiệp các Hội Văn 
học nghệ thuật, 2025. - 103tr.; 28cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp và tuyển chọn những tác phẩm của các tác giả trong và ngoài 

thành phố Cần Thơ biên tập ấn phẩm tập bài ca vọng cổ "50 năm vang mãi khúc tự hào" 
chào mừng chặng đường 50 năm thành tựu vẻ vang của nền văn học nghệ thuật Việt 
Nam sau ngày đất nước thống nhất. 

+ Môn loại: 782.42162 / T123B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3200-3201 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22447 
- Phòng Mượn: MG 11999 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
110/. 50 năm non sông liền một dải: Thơ / Nguyễn An Bình, Bảo Bình, Lê Chí, 

Trần Thanh Chương,... - H.: Văn học, 2025. - 112tr.; 19cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Cần Thơ. Hội Nhà văn 
+ Môn loại: 895.92214 / N114M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3212-3213 
- Phòng Mượn: MV 25227-25228 
 
111/. ĐINH THỊ THANH THỦY. Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam / Đinh 

Thị Thanh Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 293tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về sự nghiệp sáng tác văn học của nhà văn Sơn Nam, những 
đề tài chính trong truyện của nhà văn Sơn Nam. Văn hóa và người Nam Bộ trong truyện 
của nhà văn Sơn Nam. 

+ Môn loại: 895.922334 / KH300CH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3267-3268 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64558 
- Phòng Mượn: MB 9243-9244 
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112/. PHÙNG QUANG THUẬN. Bạc Liêu truyện / Phùng Quang Thuận. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 267tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B101L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3209 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63615 
- Phòng Mượn: MV 25168-25169 
 
113/. NGUYỄN TRUNG NGUYÊN. Cuộc hành trình kỳ lạ: Truyện ngắn - bút 

ký/ Nguyễn Trung Nguyên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 132tr.: Ảnh; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / C514H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3082-3083 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62324 
- Phòng Mượn: MV 24459-24460 
 
114/. Nghĩa tình miền Tây / Trịnh Kỳ An, Trương Quốc Toàn, Ngọc Bích, Lương 

Anh... - H.: Hồng Đức, 2022. - 479tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228008 / NGH301T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3154-3155 
- Phòng Mượn: MV 25076 
 
115/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ: Hậu Giang - Ba Thắc: 

Di cảo: Chứng tích, nhân vật, đất đai thủy thổ của miền Nam cũ (hồi ký tiếp theo Hơn 
nửa đười hư) / Vương Hồng Sển. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025.  
315tr.; 20cm 

Tóm tắt: Ghi lại những nếp sinh hoạt, các sự kiện, nhân vật và đất đai thủy thổ 
của miền Nam, đặc biệt là miền Hậu Giang hồi đầu thế kỉ 20. 

+ Môn loại: 895.922803 / Ă115C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3245-3246 
 
116/. Tuyên huấn Cần Thơ thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ: Ký. - Cần Thơ: 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, 2016. - 223tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92283403 / T527H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1189-1190 
 
117/. LÊ QUANG TRẠNG. Những hạt bùn vạn dặm: Tập tản văn về miền Tây 

Nam Bộ / Lê Quang Trạng. - H.: Lao Động, 2023. - 266tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / NH556H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3255-3256 
- Phòng Mượn: MV 25465-25466 
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910. ĐỊA LÝ & DU HÀNH 
 
118/. VĨNH THÔNG. An Giang núi rộng sông dài / Vĩnh Thông. - Tái bản có 

chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Tri thức, 2025. - 182tr.; 19cm 
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cần thiết cho người đọc khi đến với mảnh đất 

An Giang - một vùng đất có nhiều nền văn hóa đan xen nhau như văn hóa Chăm, Kinh, 
Khơ me, đồng thời đây cũng là vùng đất tâm linh tín ngưỡng và có thể nói là một trong 
những tỉnh có nhiều đình, chùa, đền, miếu nhất. 

+ Môn loại: 915.9791 / A105GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3242-3243 
- Phòng Mượn: MG 12117 
 
119/. ĐĂNG HUỲNH. Dấu xưa Cần Thơ: Biên khảo / Đăng Huỳnh. - H.: Văn 

học, 2025. - 256tr.: Ảnh; 21cm 
Tên thật của tác giả: Đặng Duy Khôi 
Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, nghiên cứu của tác giả về các địa danh, con 

người của vùng đất Cần Thơ. 
+ Môn loại: 915.9793 / D125X 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3157-3158,3225-3226 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63581-63582 
- Phòng Mượn: MG 11985-11986 
 
120/. HÒA HỘI. Người Cồn Sơn / Hòa Hội. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 179tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách kể về những câu chuyện rất nhỏ nhưng tạo nên nét riêng không lẫn 

vào đâu được của người Cồn Sơn - thành phố Cần Thơ, nơi có mô hình du lịch sinh thái 
cộng đồng phát triển. 

+ Môn loại: 915.9793 / NG558C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1800 
 

920. TIỂU SỬ, PHẢ HỆ HỌC & HUY HIỆU 
 

121/. TRẦN HOÀNG VŨ. Mạc thị gia phả: Họ Mạc với vùng đất Hà Tiên / Trần 
Hoàng Vũ, Hà Tấn Tài. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024.  
528tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc các hệ bản Mạc Thị gia phả và các đời của dòng 
họ Mạc ở vùng đất Hà Tiên với những chứng tích của một thời vàng son khai khẩn đất 
đai Hà Tiên. 

+ Môn loại: 929.0959795 / M101TH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3230-3231 
- Phòng Mượn: MG 12048 
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122/. Kỷ yếu cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ và cán bộ tham gia giải phóng Thốt 
Nốt 30/4/1975 / Đảng bộ quận Thốt Nốt. - Tái bản lần thứ 1. - Cần Thơ: Quận ủy Thốt 
Nốt, 2013. - 104tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát lịch sử Đảng bộ quận Thốt Nốt gắn với những thành 
tựu đạt được qua các thời kỳ cùng với công lao, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo và 
cán bộ tham gia tiếp quản Thốt Nốt. 

+ Môn loại: 959.7043 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3095 
 
123/. Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa: Tài liệu hội thảo khoa học. - Cần 

Thơ: Thành ủy thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tạp chí Cộng sản, 2017.  
601tr.; 29cm. - (50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học "Lộ Vòng cung Cần Thơ - 
Vành đai lửa" nói lên sức mạnh của tình đoàn kết quân dân trên địa bàn Cần Thơ, là nơi 
thế trận lòng dân được phát huy cao độ; phân tích và đánh giá vai trò chỉ đạo, lãnh đạo 
của Bộ Chính trị, trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Tây Nam Bộ, Quân khu 9 và 
Tỉnh ủy Cần Thơ trong việc xây dựng Lộ Vòng Cung Cần Thơ vừa là tuyến lửa vừa là 
hậu phương; phân tích những bài học kinh nghiệm của quân và dân ta trong cuộc chiến 
đấu bảo vệ tuyến lửa "Lộ Vòng Cung"... 

+ Môn loại: 959.7043 / L450V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1524 
 
124/. Tập ảnh Biệt động thành phố Cần Thơ (1954 - 1976) / Đảng ủy - Bộ Chỉ 

huy Quân sự thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ: Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 
Cần Thơ, 2016. - 159tr.; 24cm 

+ Môn loại: 959.7043 / T123A 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1520 
 
125/. NGUYỄN TRUNG VINH. Tổng kết công tác binh vận trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước tỉnh Cần Thơ 1954-1975 / Nguyễn Trung Vinh. Lê Thanh 
Phong. - Cần Thơ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cần Thơ, 1998. - 288tr.; 19cm 

ĐTTS: Đảng cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Cần Thơ 
Tóm tắt: Trình bày những chủ trương đường lối của Đảng, sự vận dụng lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy Đảng, ngành binh vận và sự đóng góp tích cực của Ban, ngành, đoàn 
thể các cấp trong tỉnh Cần Thơ. Những sự kiện, diễn biến, thắng lợi chủ yếu công tác 
binh vận gắn liền với từng thời kỳ cách mạng trong tỉnh... 

+ Môn loại: 959.7043 / T455K 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1169 
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126/. VÕ VĂN DŨNG. Đồng chí Ung Văn Khiêm - Nhà lãnh đạo tiền bối của 
Đảng, người chiến sĩ cộng sản nhiệt thành / Võ Văn Dũng chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Phương Đông, 2014. - 312tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Bạc Liêu 
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp, đồng đội, bạn bè người thân trong gia 
đình và những người quen biết mến mộ đồng chí Ung Văn Khiêm. 

+ Môn loại: 959.7043092 / Đ455CH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1515 
 
127/. LÊ HOÀNG SƯƠNG (ÚT SƯƠNG). Sống chiến đấu trên quê hương Tây 

Đô anh hùng: Hồi ký / Lê Hoàng Sương; Trần Bá Điềm, Phan Việt Triều thể hiện. - Tái 
bản lần thứ 1. - H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 148tr.; 19cm 

+ Môn loại: 959.7043092 / S455CH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1331 
 
128/. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre: 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia / Đặng Văn Tuấn, Cao Văn Dũng, Đặng Dũng 
Chí.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 526tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Văn phòng Chính phủ. Tỉnh ủy 
Bến Tre 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp, làm nổi bật 
những cống hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với cách mạng Việt Nam và quê 
hương Bến Tre. 

+ Môn loại: 959.70441092 / Đ455CH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3123-3124 
 
129/. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Du hành khám phá đất Phương Nam / Đặng Hoàng 

Thám. - H.: Hồng Đức, 2024. - 249tr.; 21cm 
T.2: 249tr.  
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử công cuộc khai hoang lập trấn các vùng sông nước 

Nam bộ như: Vùng Đồng Nai - Gia Định, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang, 
An Giang, Kiên Giang, vùng đất Mũi Cà Mau... 

+ Môn loại: 959.77 / D500H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3084 
 
130/. SƠN NAM. Giới thiệu Sài Gòn xưa. Ấn tượng 300 năm. Tiếp cận với Đồng 

bằng sông Cửu Long: Bút ký / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 321tr.; 
20cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu tập bút kí viết về văn hoá, con người Sài Gòn xưa và về kinh 
tế, xã hội Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 959.77 / GI-462TH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3148-3149 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63142 
- Phòng Mượn: MG 11839-11840 
 
131/. Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam / Vũ Minh Giang chủ biên; Nguyễn 

Quang Ngọc, Lê Trung Dũng, Nguyễn Sỹ Tuấn, Cao Thanh Tân. - H.: Tri thức, 2025. 
101tr.; 23cm 

Tóm tắt: Khái lược tiến trình lịch sử của vùng đất và con người Nam Bộ từ thế 
kỷ I cho đến hiện nay cùng những cứ liệu lịch sử về sự hình thành và phát triển của vùng 
đất Nam Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như cộng đồng các cư dân trên vùng 
đất này. 

+ Môn loại: 959.77 / L557S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3232-3233 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22606 
- Phòng Mượn: MG 12070-12071 
 
132/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Tiếng nói Nam Kỳ cũ - Địa danh, nhơn danh, thổ 

ngữ: Di cảo / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 333tr.; 20cm 
Tên thật tác giả: Vương Hồng Thạnh 
Tóm tắt: Tập hợp những góp nhặt tư liệu, ghi chép, khảo cứu của về chứng tích, 

nhân vật, đất đai thủy thổ của miền Nam cũ đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
+ Môn loại: 959.77 / T306N 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3265-3266 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64447 
- Phòng Mượn: MG 12495-12496 
 
133/. VŨ MINH GIANG. Vùng đất Nam bộ - Từ cội nguồn đến thế kỷ VII / Vũ 

Minh Giang chủ biên; Nguyễn Việt. - H.: Tri thức, 2025. - 291tr.: Minh họa; 23cm 
Tóm tắt: Nhận diện khái lược về vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII 

từ góc nhìn địa lý nhân văn, tiến trình thành tạo địa chất khu vực, tiến trình địa lý nhân 
văn; hoạt động kiếm sống của cư dân tiền sử trên vùng đất Nam Bộ; những làng trồng 
lúa đầu tiên; Định danh và nhận diện văn minh Óc Eo và đế chế Phù Nam. 

+ Môn loại: 959.78 / V513Đ 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3234-3235 
- Phòng Mượn: MG 12072 
 
134/. Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ. - Hậu Giang: Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang, 2020. - 96tr.: Hình ảnh; 27x35cm 
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ĐTTS ghi: Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tài liệu, bản đồ, hình ảnh đang bảo quản tại các lưu 

trữ quốc gia và lưu trữ địa phương, trong đó đã có những tài liệu trở thành di sản của 
nhân loại như Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều Nguyễn...Qua những tài liệu, hình 
ảnh trải dài từ khi khai hoang mở cõi, thời kỳ phong kiến Pháp thuộc, thời kỳ kháng 
chiến cứu nước và công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương đương đại, ấn phẩm cung cấp 
nguồn sử liệu quý về lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của Hậu Giang. 

+ Môn loại: 959.792 / H125GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3085 
 
135/. Long Mỹ quê tôi / Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Hà Phan, Hồng Việt,... - Hậu 

Giang, 2012. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng hương Long Mỹ 
T.2. - 211tr. 
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết ca ngợi chiến công hiển hách, sự hi sinh to lớn 

của cán bộ, đảng viên, quân và dân Long Mỹ. Ngoài ra, ghi lại những hình ảnh, thông 
tin cá nhân của các đồng chí hội viên Hội đồng hương Long Mỹ và các cháu - con em 
của Long Mỹ đang trưởng thành trong giai đoạn xây dựng đất nước. 

+ Môn loại: 959.792 / L431M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1516-1517 
 
136/. Long Mỹ quê tôi / Phạm Duy Khương, Lê Văn Bường, Phạm Ngọc Hùng,...  

Hậu Giang, 2014. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng hương Long Mỹ 
T.3. - 216tr. 
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết ca ngợi chiến công hiển hách, sự hi sinh to lớn 

của cán bộ, đảng viên, quân và dân Long Mỹ. Ngoài ra, ghi lại những hình ảnh, thông 
tin cá nhân của các đồng chí hội viên Hội đồng hương Long Mỹ và các cháu - con em 
của Long Mỹ đang trưởng thành trong giai đoạn xây dựng đất nước. 

+ Môn loại: 959.792 / L431M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1518 
 
137/. Long Mỹ quê tôi / Nguyễn Hữu Đức, Phạm Duy Khương, Nguyễn Hà 

Phan,.... - Hậu Giang, 2017. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng hương Long Mỹ 
T.4. - 188tr. 
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết ca ngợi chiến công hiển hách, sự hi sinh to lớn 

của cán bộ, đảng viên, quân và dân Long Mỹ. Ngoài ra, ghi lại những hình ảnh, thông 
tin cá nhân của các đồng chí hội viên Hội đồng hương Long Mỹ và các cháu - con em 
của Long Mỹ đang trưởng thành trong giai đoạn xây dựng đất nước. 

+ Môn loại: 959.792 / L431M 
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- Phòng đọc Địa chí: DC 1519 
 
138/. Bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở thành phố Cần 

Thơ = National treasures and national intangible cultural heritages in Can Tho city / Biên 
soạn: Cao Kiều Thúy Kinh, Nguyễn Thị Thu Thắm. - Cần Thơ: Bảo tàng thành phố Cần 
Thơ, 2021. - 32tr.: Hình ảnh; 15cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu về nhóm bảo vật quốc gia đang được lưu giữa tại Bảo tàng 

thành phố Cần Thơ và nhóm di sản văn hóa phi vật thể ở Cần Thơ. 
+ Môn loại: 959.793 / B108V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3190-3191 
 
139/. ĐỖ LINH CHI. Đền thờ vua hùng thành phố Cần Thơ = Hung Kings temple 

in Can Tho city / Đỗ Linh Chi. - Cần Thơ: Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2022. - 24tr.: 
Hình ảnh; 19cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xây dựng, các hạng mục công trình tiêu biểu đền 

thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ; các hoạt động tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần 
Thơ. 

+ Môn loại: 959.793 / Đ254TH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3194-3195 
 
140/. Di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng Ông Hào = Ong Hao - A victorious 

historical and cultural relic / Ban Quản lý Di tích thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ: Ban 
Quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2017. - 25tr.; 20cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng Ông Hào tọa lạc tại ấp 

Trường Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền. Nơi ghi dấu chiến công oanh liệt 
của Tiểu đoàn Tây Đô phối hợp cùng lực lượng dân quân du kích huyện Ô Môn tiêu diệt 
Tiểu đoàn Cọp Đen của địch tại kinh Ông Hào vào ngày 08 tháng 6 năm 1965. 

+ Môn loại: 959.793 / D300T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1657 
 
141/. Những viên ngọc qúy / Biên soạn: Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Nhi.  

Cần Thơ: Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, 2024. - 3 tập; 19cm 
T.3. - 215tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương trong sáng, mẫu mực, tiêu biểu của các 

đồng chí lão thành cách mạng đã từng sống và chiến đấu ở Cần Thơ mà tên tuổi của họ 
đã đi vào lịch sử dân tộc như những trang sử vàng chói lọi: Nguyễn Thái Sơn, Phan 
Công Cương, Trần Văn Long... 

+ Môn loại: 959.793 / NH556V 
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- Phòng đọc Địa chí: DC 3109-3110 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62384 
- Phòng Mượn: MG 11436-11437 
 
142/. Thành phố Cần Thơ qua dấu ấn báo chí: Tác phẩm tuyển chọn kỷ niệm 10 

năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung Ương (2004-2014). - Cần Thơ: Hội Nhà báo Cần 
Thơ, 2013. - 495tr.; 22cm 

ĐTTS ghi: Hội nhà báo TP. Cần Thơ. Báo Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp, tuyển chọn những tác phẩm báo chí đoạt các giải báo chí của 

thành phố và trong nước. Đây là kết quả của sự tìm tòi, phản ánh, là tình cảm của các 
nhà báo về quá trình phát triển mạnh mẽ của thành phố Cần Thơ trong suốt 10 năm qua. 

+ Môn loại: 959.793 / TH107PH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1188 
 
143/. Đền thờ Châu Văn Liêm = Chau Van Liem temple / Ban Quản lý Di tích 

thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ: Ban Quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2017. - 55tr.; 
19cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của Châu Văn Liêm trong 

phong trào cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhằm tôn vinh và 
tri ân tấm gương của đồng chí, thành phố Cần Thơ đầu tư xây dựng Đền thờ đồng chí 
Châu Văn Liêm tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 959.7930092 / Đ254TH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1655-1656 
 
144/. NGUYỄN THỊ MỸ. Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa = First 

laureate Bui Huu Nghia monument / Nguyễn Thị Mỹ; Dịch tiếng Anh: Trần Thị Sáu, 
Thái Công Dân, Huỳnh Văn Thuận. - Cần Thơ: Ban Quản lý Di tích, 2016. - 24tr.; 19cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
+ Môn loại: 959.7930092 / KH500T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1526 
 
145/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Chuyện cũ ở Sốc -Trăng: Di cảo / Vương Hồng Sển.  

Bản in lần đầu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 20cm 
T.2. - 269tr. 
Tóm tắt: Tập khảo cứu - du ký về vùng đất Sóc Trăng những năm 1945, 1946, 

1947. 
+ Môn loại: 959.799 / CH527C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3152-3153 
- Phòng Mượn: MG 11958 
                                           ----  ----
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